
STT TÊN VĐV TRƯỜNG MÔN
LOẠI 

GIẢI

HUY 

CHƯƠNG
NỘI DUNG

1 Hoàng Thiên Anh Phú Thọ Hoà Đá cầu CN Vàng Đơn Nam lớp 1-3

2 Nguyễn Huy  Lê Văn Sĩ Đá cầu CN Bạc Đơn Nam lớp 1-3

3 Hoàng Bảo Quốc Phú Thọ Hoà Đá cầu CN Đồng Đơn Nam lớp 1-3

4 Nguyễn Bảo Minh Bình Giã Đá cầu CN Đồng Đơn Nam lớp 1-3

5 Đỗ Hạnh Phúc Nguyên Lê Văn Sĩ Đá cầu CN Vàng Đơn Nữ Lớp 1-3

6 Đỗ Lê Nhật Minh Nguyễn Văn Trỗi Đá cầu CN Bạc Đơn Nữ Lớp 1-3

7 Nguyễn Thảo Hàn Vy Nguyễn Văn Trỗi Đá cầu CN Đồng Đơn Nữ Lớp 1-3

8 Nguyễn Thị Xuân Hằng Nguyễn Văn Kịp Đá cầu CN Đồng Đơn Nữ Lớp 1-3

9 Lê Nhân Minh Nguyễn Văn Trỗi Đá cầu CN Vàng Đơn Nam Lớp 4-5

10 Trần Ngô Thịnh Toàn Bành Văn Trân Đá cầu CN Bạc Đơn Nam Lớp 4-5

11 Đỗ Trần Minh Hiếu Bành Văn Trân Đá cầu CN Đồng Đơn Nam Lớp 4-5

12 Huỳnh Bảo Long Đống Đa Đá cầu CN Đồng Đơn Nam Lớp 4-5

13 Trương Thị Mỹ Hương Nguyễn Văn Trỗi Đá cầu CN Vàng Đơn Nữ Lớp 4-5

14 Trần Thị Khánh Ngọc Phú Thọ Hoà Đá cầu CN Bạc Đơn Nữ Lớp 4-5

15 Lê Phương Uyên Nguyễn Văn Kịp Đá cầu CN Đồng Đơn Nữ Lớp 4-5

16 Trần Đỗ Gia Hân Lê Thị Hồng Gấm Đá cầu CN Đồng Đơn Nữ Lớp 4-5
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